
 

Phụ lục điều kiện miễn thi viết đầu vào 

(Dành cho thí sinh có kết quả kỳ thi SAT/AP/ACT) 

Lưu ý: Ngôn ngữ Hán (Hướng tiếng Trung thương mại quốc tế) xem hướng dẫn tại file sau 

https://files.oaiusercontent.com/file-VPK421G12CC53eZihzLoJ7?se=2025-05-27T07%3A36% 

A15Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&rscc=max-age%3D299%2C%20immutable%2C%20privat 

&rscd=attachment%3B%20filename%3D9075fe02-bf2f-4b40-9dde-6cb6fc38897f.png&sig=ibr 

Q1N4sse%2B2%2BN/xWSzY0Qfgvlnk1vzhN4bEzbfCRg%3D 

 

Mức học 

phí/ năm 

Ngành 

tuyển sinh 

Ngành 

học  

Viện/

Khoa 

Ghi chú Thờ

i 

gian 

học 

HSK SAT 

& AP 

AP ACT 

            Bắt 

buộc 

đáp 

ứng 

Chọn một trong các điều kiện sau 

Khoa văn​

23.000 

NDT  

Ngôn ngữ 

Hán (Hướng 

Ngôn ngữ và 

Văn hóa đối 

ngoại) 

Ngôn 

ngữ 

Hán 

(đối 

ngoại) 

Học 

viện 

Giao 

lưu 

Văn 

hóa 

Quốc 

tế 

(1) 

Chuyên 

ngành 

được 

mở 

riêng 

cho lưu 

học sinh  

(2) 

Không 

được 

chuyển 

ngành 

4 

năn

ăm 

HSK 

cấp 5 

đạt 

210 

điểm 

trở lên 

hoặc 

HSK 

cấp 6 

đạt 

180 

điểm 

trở lên 

SAT 

tổng 

điểm 

1350 

trở lên 

(bao 

gồm 

đọc 

viết & 

toán) 

Ít nhất 

3 môn 

AP, 

mỗi 

môn 

đạt 3 

điểm 

trở lên 

ACT 28 điểm trở 

lên 

https://files.oaiusercontent.com/file-VPK421G12CC53eZihzLoJ7?se=2025-05-27T07%3A36%3A15Z&sp=r&sv=2024-08-04&sr=b&rscc=max-age%3D299%2C%20immutable%2C%20private&rscd=attachment%3B%20filename%3D9075fe02-bf2f-4b40-9dde-6cb6fc38897f.png&sig=ibr6Q1N4sse%2B2%2BN/xWSzY0Qfgvlnk1vzhN4bEzbfCRg%3D
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  Văn học 

tiếng Hán 

Ngôn 

ngữ và 

Văn 

học 

Trung 

Quốc 

Khoa 

Ngữ 

văn 

Trung 

Quốc 

Một số 

môn 

học 

giảng 

dạy 

bằng 

tiếng 

Anh 

  

          

  Ngôn ngữ 

Hán 

                

  Lịch sử học Nhóm 

ngành 

Lịch 

sử 

Khoa 

Lịch 

sử 

            

  Khảo cổ và 

Bảo tàng 

học 

  Khoa 

Khảo 

cổ và 

Bảo 

tàng 

học 

Không 

phù hợp 

với 

người bị 

mù màu 

          

  Triết học Nhóm 

ngành 

Triết 

học 

Khoa 

Triết 

học 

            

  Tôn giáo 

học 

                



 

  Luật học Nhóm 

ngành 

Luật 

Khoa 

Luật 

Một số 

môn 

học 

giảng 

dạy 

bằng 

tiếng 

Anh 

          

  Tiếng Anh Tiếng 

Anh 

Khoa 

Văn 

học 

Ngoại 

ngữ 

            

  Phiên dịch Phiên 

dịch 

              

  Tiếng Pháp Tiếng 

Pháp 

              

  Tiếng Đức Tiếng 

Đức 

              

  Tiếng Nhật Tiếng 

Nhật 

              

  Tiếng Tây 

Ban Nha 

Tiếng 

Tây 

Ban 

Nha 

              

  Tiếng Nga Tiếng 

Nga 

  Không 

được 

          



 

chuyển 

ngành 

  Tiếng Hàn Tiếng 

Hàn 

              

  

Mức học 

phí/năm 

Ngành 

tuyển sinh 

Ngành 

học  

Viện/

Khoa 

Ghi 

chú 

Thời 

gian 

học 

HSK SAT 

& AP 

AP ACT 

            Bắt 

buộc 

đáp 

ứng 

Chọn một trong các điều kiện sau 

Khoa văn 

23.000 

NDT/năm 

Báo chí Nhóm 

Truyền 

thông 

& Báo 

chí 

Khoa

Báo 

chí 

  4 năm HSK 

cấp 5 

tổng 

điểm 

≥ 210 

hoặcH

SK 

cấp 6 

tổng 

điểm 

≥ 180 

SAT:t

ổng 

điểm 

≥ 

1350 

vàkhô

ng 

dưới 3 

điểm 

mỗi 

phần 

Tối 

thiểu 

3 môn 

AP 

đạt 3 

điểm 

trở lên 

ACT ≥ 28 điểm 

  

  Truyền hình 

và Phát 

thanh 

                

  Truyền thông                 



 

  Quảng cáo                 

  Khoa học 

chính trị và 

Hành chính 

Nhóm 

Khoa 

học Xã 

hội(Lớ

p thí 

diểm) 

Học 

viện 

Chính 

trị và 

Hành 

chính 

quốc 

tế 

Một 

số 

môn 

học 

được 

giảng 

dạy 

bằng 

tiếng 

Anh 

          

  Chính trị 

quốc tế 

                

  Quản trị 

hành chính 

    (1) 

Kết 

quả 

học 

tập 

THPT 

xuất 

sắc- 

(2) 

Một 

số 

môn 

học 

giảng 

dạy 

bằng 

    (1) 

SAT:t

ổng 

điểm 

≥ 

1350v

à 

không 

dưới 3 

điểm 

mỗi 

phần(

2) 

AP:“L

ịch sử 

thế 

Tối 

thiểu 

3 môn 

AP 

đạt 3 

điểm 

trở 

lên, 

trong 

đó 

bao 

gồm 1 

môn 

học 

thuộc 

lĩnh 

ACT ≥ 28 điểm, 

trong đó điểm 

Toán ≥ 27 



 

tiếng 

Anh 

giới 

hiện 

đại” ≥ 

3 

điểm 

vực 

xã hội 

hoặc 

nhân 

văn 

  Xã hội học   Học 

viện 

Phát 

triển 

Chính 

sách 

và Xã 

hội 

Kết 

quả 

học 

tập 

THPT 

xuất 

sắc  

          

  Công tác xã 

hội 

    Một 

số 

môn 

học 

được 

giảng 

dạy 

bằng 

tiếng 

Anh 

    SAT:t

ổng 

điểm 

≥ 

1350v

à 

không 

dưới 3 

điểm 

mỗi 

phần 

Tối 

thiểu 

3 môn 

AP 

đạt 3 

điểm 

trở lên 

ACT ≥ 28 điểm 

  

  

Mức học 

phí 

Ngành 

tuyển sinh 

Ngành 

học  

Viện/

Khoa 

Ghi 

chú 

Thời 

gian 

học 

HSK  SAT 

& AP 

AP ACT 



 

            Bắt 

buộc 

đáp 

ứng 

Chọn một trong các điều kiện sau 

Khoa 

văn23.000 

tệ/năm 

Quản trị du 

lịch 

Nhóm 

ngành 

lịch sử 

Khoa 

Du 

lịch 

(1) 

Yêu 

cầu 

thành 

tích 

THPT 

tốt; 

(2) 

Một 

số 

khóa 

học 

giảng 

dạy 

bằng 

tiếng 

Anh 

4 năm 

  

HSK 

cấp 5, 

từ 210 

điểm 

trở 

lên;ho

ặcHS

K cấp 

6, từ 

180 

điểm 

trở lên 

  

  

①SA

T: 

tổng 

điểm 

từ 

1350 

trở 

lên; 

② 

AP: ít 

nhất 1 

môn 

toán 

từ 4 

điểm 

trở lên 

  

Ít nhất 

3 môn 

AP, 

bao 

gồm 1 

môn 

Toán 

và 1 

môn 

Khoa 

học 

(vật 

lý, 

hóa 

học, 

sinh 

học), 

mỗi 

môn 

từ 3 

điểm 

trở lên 

  

ACT tổng điểm từ 

28 trở lên, trong 

đó môn Toán 

không dưới 28 

điểm 

  

  Kinh tế học Nhóm 

ngành 

Khoa 

Kinh 

Yêu 

cầu 

          



 

kinh tế 

học 

  

tế thành 

tích 

THPT 

tốt 

  

  Kinh tế quốc 

tế và thương 

mại 

                

  Tài chính 

học 

                

  Bảo hiểm 

học 

                

  Kế toán học                 

  Quản trị học 

(bao gồm: 

Quản trị 

kinh doanh, 

Quản trị 

nhân lực, 

Marketing, 

Quản lý tài 

chính, Quản 

lý chuỗi 

cung ứng, 

Quản lý hoạt 

động, Hệ 

thống thông 

tin quản lý – 

Nhóm 

ngành 

quản 

trị học 

Khoa 

Quản 

trị 

(1) 

Yêu 

cầu 

thành 

tích 

THPT 

tốt;(2) 

Một 

số 

khóa 

học 

giảng 

dạy 

bằng 

tiếng 

          



 

tổng cộng 7 

chuyên 

ngành nhỏ) 

Anh;(

3) Ưu 

tiên 

học 

sinh 

tốt 

nghiệ

p 

chươn

g trình 

cấp 3 

quốc 

tế, 

hoặc 

tốt 

nghiệ

p 

THPT 

tại 

nước 

ngoài 

 

Mức học 

phí 

Ngành 

tuyển sinh 

Ngành 

học  

Viện/

Khoa 

Ghi 

chú 

Thời 

gianh

ọc 

HSK SAT 

& AP 

AP ACT 

            Bắt 

buộc 

đáp 

ứng 

Chọn một trong các điều kiện 

sau 



 

Khối Tự 

nhiên 

26.000元

/năm 

Ứng dụng 

Toán học 

Nhóm 

ngành 

Toán 

học 

Khoa 

Toán 

học 

(1) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý; (2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

4 năm HSK 

5 cấp, 

≥ 210 

điểm 

HSK 

6 cấp, 

≥ 180 

điểm 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

môn 

Toán 

≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

khác 

≥ 3 

điểm 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

môn 

Toán 

≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

khác 

≥ 3 

điểm 

hoặc 

đã 

hoàn 

thành 

ít nhất 

3 

khóa 

học 

AP 

ACT ≥ 28 điểm; 

trong đó Toán ≥ 

28 điểm, các môn 

khác ≥ 26 điểm 

  Kỹ thuật 

phần mềm 

Nhóm 

ngành 

Kỹ 

thuật 

phần 

Khoa 

Kỹ 

thuật 

phần 

mềm 

(1) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

          



 

mềm THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý; (2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Vật lý học Lớp 

thực 

nghiệm 

Khoa 

học Tự 

nhiên 

  

Khoa 

Vật lý 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu; 

(2) 

Ưu 

tiên 

          



 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý, 

Hóa 

học; 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Hóa học   Khoa 

Hóa 

học 

            

  Hóa học 

năng lượng 

                

  Khoa học 

Sinh học 

  Viện 

Khoa 

            



 

học sự 

sống 

  Công nghệ 

Sinh học 

                

  Sinh thái 

học 

                

  Khoa học 

khí quyển 

Lớp 

thực 

nghiệm 

Khoa 

học Kỹ 

thuật 

Khoa 

Khoa 

Khí 

quyển 

và Đại 

dương 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu; 

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý, 

Hóa 

học; 

          



 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Hóa học vật 

liệu 

  Khoa 

Khoa 

học 

vật 

liệu 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu; 

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

          



 

Toán, 

Vật 

lý, 

Hóa 

học; 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Vật lý vật 

liệu 

                

  Kỹ thuật vi 

điện tử 

                

  Khoa học 

môi trường 

  Khoa 

Khoa 

họcvà 

Kỹ 

thuật 

môi 

trườn

g 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

          



 

bị mù 

màu; 

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý, 

Hóa 

học; 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Khoa học 

và kỹ thuật 

vật liệu tiên 

  Khoa 

Khoa 

học 

            



 

tiến Vật 

liệu 

Cao 

phân 

tử 

  

Mức học 

phí 

Ngành 

tuyển sinh 

Ngành 

học 

 Ghi 

chú 

Thời 

gian 

học 

HSK 

  

SAT 

& AP 

AP ACT 

            Bắt 

buộc 

đáp 

ứng 

Chọn một trong các điều kiện 

sau 

Khối Tự 

nhiên 

26.000 

NDT/năm 

Kỹ thuật 

hàng không 

và vũ trụ 

Nhóm 

ngành 

Khoa 

học kỹ 

thuật 

Khoa 

Hàng 

không 

và Vũ 

trụ 

(1) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý; (2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

4 năm HSK 

5 cấp 

≥ 210 

điểmh

oặc 

HSK 

6 cấp 

≥ 180 

điểm 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

môn 

Toán 

≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

khác 

≥ 3 

điểm; 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

môn 

Toán 

≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

khác 

≥ 3 

điểm; 

ACT ≥ 28 điểm; 

trong đó Toán ≥ 

28 điểm, các môn 

khác ≥ 26 điểm 



 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

hoặc 

điểm 

Toán 

SAT ≥ 

680; 

hoặc 

điểm 

tổng 

SAT ≥ 

1350 

hoặc 

đã 

hoàn 

thành 

ít nhất 

3 

khóa 

học 

AP 

  Tâm lý học   Khoa 

Xã 

hội 

học và 

Công 

tác xã 

hội 

(1) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý, 

Sinh 

học; 

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

          



 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Khoa học 

máy tính và 

công nghệ 

Lớp 

thực 

nghiệm 

Khoa 

học Kỹ 

thuật 

Khoa 

Khoa 

học 

máy 

tính 

và Kỹ 

thuật 

(1) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý; (2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

          

  Kỹ thuật vi 

điện tử 

  Khoa 

Kỹ 

(1) 

Ưu 

          



 

thuật 

điện 

tử và 

Thông 

tin 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật 

lý; (2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Kỹ thuật và 

công nghệ 

thông tin 

điện tử 

  Khoa 

Công 

nghệ 

Thông 

tin 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu；

          



 

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n 

Toán, 

Vật lý 

  Kỹ thuật 

sinh học 

                

  Kỹ thuật 

thông tin 

liên lạc 

                

  Quang điện 

tử học và kỹ 

thuật 

                

  Khoa học 

và công 

nghệ trí tuệ 

nhân tạo 

                

  

Mức học 

phí 

Ngành 

tuyển sinh 

Chuyên 

ngành 

(nhóm 

ngành) 

Viện/

Khoa 

Ghi 

chú 

Thời 

gian 

học 

HSK SAT 

& AP 

AP ACT 



 

            Bắt 

buộc 

đáp 

ứng 

Chọn một trong các điều kiện 

sau 

Ngành 

Y(dạy 

bằng tiếng 

Trung)42.

000 

NDT/năm 

Điều dưỡng 

học 

Ngành 

Điều 

dưỡng 

Học 

viện 

Điều 

dưỡng 

– Đại 

học Y 

Thượ

ng 

Hải 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu；

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n Hóa 

học, 

Sinh 

học; 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

4 năm 

  

HSK 

cấp 5 

≥ 210 

điểmh

oặc 

HSK 

cấp 6 

≥ 180 

điểm 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

một 

môn 

liên 

quan 

đến 

ngành 

đăng 

ký ≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

còn 

lại ≥ 3 

điểm 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

một 

môn 

liên 

quan 

đến 

ngành 

đăng 

ký ≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

còn 

lại ≥ 3 

điểm 

ACT ≥ 28 điểm; 

trong đó Toán ≥ 

28 điểm, các môn 

còn lại ≥ 26 điểm 



 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Dược học Ngành 

Dược 

học 

Học 

viện 

Dược 

– Đại 

học Y 

Thượ

ng 

Hải 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu；

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n Hóa 

học, 

Sinh 

học; 

(3) 

Ưu 

          



 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Nha khoa Ngành 

Y học 

Lâm 

sàng 

Khoa 

Nha – 

Đại 

học Y 

Thượ

ng 

Hải 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu；

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n Hóa 

học, 

Sinh 

5 năm 

  

        



 

học; 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Y học lâm 

sàng (5 

năm) 

Ngành 

Y học 

Lâm 

sàng 

Khoa 

Lâm 

sàng – 

Đại 

học Y 

Thượ

ng 

Hải 

            

  Khoa học 

cơ sở y học 

Ngành 

Cơ sở y 

học 

Khoa 

Cơ sở 

– Đại 

học Y 

Thượ

ng 

Hải 

(1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

          



 

bị mù 

màu；

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n Hóa 

học, 

Sinh 

học; 

(3) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

  Y học dự 

phòng 

Ngành 

Y học 

dự 

phòng 

Khoa 

Y tế 

công 

cộng 

– Đại 

            



 

học Y 

Thượ

ng 

Hải 

  Quản lý y 

tế công 

cộng 

Ngành 

Quản lý 

y tế 

công 

cộng 

  (1) 

Khôn

g 

thích 

hợp 

cho 

học 

sinh 

bị mù 

màu；

(2) 

Ưu 

tiên 

học 

sinh 

THPT 

chuyê

n Xã 

hội 

học 

hoặc 

Khoa 

học tự 

nhiên; 

(3) 

Ưu 

4 năm   (1) 

SAT: 

tổng ≥ 

1350 

điểm; 

(2) 

AP: ít 

nhất 3 

môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

môn 

liên 

quan 

ngành 

đăng 

ký ≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

còn 

lại ≥ 3 

điểm 

Ít nhất 

3 môn 

AP có 

thành 

tích, 

trong 

đó 

môn 

liên 

quan 

ngành 

đăng 

ký ≥ 4 

điểm, 

các 

môn 

còn 

lại ≥ 3 

điểm 

ACT ≥ 28 điểm; 

trong đó Toán ≥ 

28 điểm, các môn 

còn lại ≥ 26 điểm 



 

tiên 

học 

sinh 

đã học 

các 

khóa 

học 

bằng 

tiếng 

Anh 

 


